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Tóm tắt 
Bài viết đề xuất 5 định hướng cơ bản trong việc sử dụng phương tiện công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy và học môn Lịch sử ở trường THPT theo mô hình tiếp cận công nghệ (TAM). Trong đó giáo viên là người thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ, thiết kế câu hỏi, bài tập tương tác vào bài giảng (trình chiếu) để tổ chức dạy học trên lớp; đồng thời hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ, thiết kế thẻ nhớ nhân vật, sự kiện, khái niệm lịch sử và tạo ra các sản phẩm học tập với sự hỗ trợ của các phần mềm thông dụng. 
Tiếng anh : 
This paper examines the idea of applying Technology Acceptance Model (TAM) concerned on teaching and learning process for History in secondary education. According to this Model teacher should play different roles such as presenter, designer and facilitator to support and engage students in interactive ways of learning: creating learning resources (interactive questions and assignments), designing historic graphics/maps, flash cards for different purposes. The paper addresses some case of using popular MS Office tools that can help teachers and students simply reflect in/or extra-classroom activities in perspectives.

Đặt vấn đề
Việc dạy học trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay đặt ra nhiều thách thức mới và sự thay đổi về vai trò của người dạy, người học và ngay chính cả đặc tính của môi trường dạy học. Craig R. Barrett (Chủ tịch Tập đoàn Intel) cho rằng “Với sự hỗ trợ của công nghệ, giáo viên sẽ trở thành những người mở đầu trong công cuộc cải cách giáo dục trên toàn thế giới”
. Trong môi trường dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ, người dạy sẽ đóng vai trò thiết kế, trình bày, hướng dẫn, trợ giúp việc thực hiện các kịch bản sư phạm và kịch bản công nghệ trong mọi hoạt động dạy học trên lớp cũng như hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình hoạt động cộng tác để đạt mục tiêu dạy học, vai trò can thiệp trực tiếp của người dạy ngày càng giảm dần, vai trò chủ động, sáng tạo của người học sẽ ngày càng tăng. Tuy nhiên trong quá trình này, người dạy cần đặc biệt lưu tâm đến các yếu tố “khuyến khích sự chấp nhận” sử dụng công nghệ của người học.

Mô hình tiếp cận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM)
Mô hình tiếp cận công nghệ (TAM) được F.D.Davis (1989) phát triển dựa trên thuyết “Hành động có lý do” (Theory of Reasoned Action) sau khi nghiên cứu sự ứng dụng công nghệ tại hàng loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các kết quả nghiên cứu cho phép F.D.Davis đưa ra 6 giả thuyết về sự “chấp nhận” công nghệ trong các hoạt động của mọi thành viên trong tổ chức. Về mặt lý luận dạy học, mô hình tiếp cận công nghệ (TAM) chính là một gợi ý trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để sử dụng công nghệ trong dạy học một cách hiệu quả?”. Những giả thuyết của Davis có thể được phát biểu dưới góc độ dạy học như sau:
· Nếu nhận thấy dễ sử dụng người học sẽ nhận thấy sự hữu ích
· Nếu nhận thấy dễ sử dụng người học sẽ có ý thức sử dụng

· Nếu nhận thấy hữu ích người học sẽ có ý thức sử dụng
· Nếu nhận thấy hữu ích người học sẽ muốn sử dụng

· Nếu có ý thức sử dụng người học sẽ muốn sử dụng

· Nếu muốn sử dụng người học sẽ tìm cách để học cách sử dụng
· 
Như vậy, có thể nhận thấy rằng áp dụng công nghệ trong dạy học không phải chỉ thuần tuý là sự áp dụng các công nghệ đó, mà hơn thế, chính là việc giúp cho người học thấy được lý do của việc áp dụng này, đồng thời qua đó mở rộng các cơ hội học tập, khám phá. 
Vận dụng Mô hình tiếp cận công nghệ (TAM) trong dạy học Lịch sử ở trường THPT
1. Thiết kế các nguồn tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử
Ngoài sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ học tập môn Lịch sử có nhiều loại: tư liệu tham khảo dạng hình ảnh (tranh ảnh, bản đồ, phim tư liệu), dạng văn bản (sách tham khảo, bài viết trên mạng internet…); câu hỏi, bài tập thực hành; bài trình chiếu; phiếu học tập, phiếu giao việc; công cụ đánh giá... 

Giáo viên sưu tầm và hiệu chỉnh các nguồn tài liệu tham khảo (ví dụ: chọn đoạn trích trong sách tham khảo, chèn thông tin chú thích rõ hơn cho các tranh ảnh hoặc thiết kế câu hỏi định hướng việc khai thác thông tin từ tranh ảnh…) phù hợp với mục đích sử dụng và trình độ học sinh. Việc hiệu chỉnh này đáp ứng yêu cầu của cá nhân/nhóm học sinh, phù hợp môi trường học tập và hướng đến mục tiêu học tập cần đạt. Các nguồn tài liệu khác như: câu hỏi, bài tập thực hành; bài trình chiếu; phiếu học tập, phiếu giao việc; công cụ đánh giá được giáo viên thiết kế cho từng bài học, phù hợp trình độ, kiểu học của học sinh và cung cấp để hỗ trợ việc học tập của học sinh. 

Các tài liệu học tập được trình bày và liên kết trên trang Web theo chủ đề hoặc bài/chương trong chương trình môn học. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tạo cơ hội cho giáo viên có thể sử dụng các phần mềm để xây dựng trang Web dạy học mà không cần phải là các chuyên gia lập trình. Ví dụ, bằng phần mềm MS Publisher, giáo viên có thể tự thiết kế một trang Web làm nguồn tài liệu hỗ trợ (giống như một cuốn sách điện tử - ebook) việc học tập của học sinh hoặc hướng dẫn học sinh trình bày các tư liệu tham khảo theo chủ đề của bài học. 

Khi thiết kế các nguồn tài liệu hỗ trợ học tập môn Lịch sử, giáo viên cần lưu ý:

- Xác định mục đích của tài liệu hướng dẫn học tập.
- Chọn nguồn tài liệu hỗ trợ bài dạy và chú ý đến nhu cầu của học sinh.
- Sắp xếp nguồn tài liệu có sức thu hút với học sinh và định hướng cho học sinh sử dụng nguồn tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Đánh giá và lấy ý kiến phản hồi về mức độ phù hợp và hiệu quả của nguồn tài liệu đối với việc học tập của học sinh.

2. Thiết kế câu hỏi, bài tập tương tác vào bài giảng (trình chiếu)

Trong thực tế dạy học hiện nay, phần mềm MS PowerPoint là công cụ hỗ trợ thiết kế bài trình chiếu được sử dụng rộng rãi nhất. Với ưu điểm chủ yếu: cách thiết kế khá đơn giản và tích hợp được nhiều loại thông tin lên màn hình trình chiếu như: văn bản; hình ảnh, âm thanh; sơ đồ, biểu đồ… phần mềm này làm cho bài học sinh động và hấp dẫn hơn với học sinh. Sử dụng phần mềm MS PowerPoint giáo viên có thể dễ dàng tạo ra một bài trình chiếu gồm các bản trình diễn (slides) được sắp xếp theo thứ tự để thể hiện nội dung bài dạy cũng như các hoạt động học tập tổ chức trên lớp.

Tuy nhiên hạn chế của PowerPoint là chưa có tính năng chèn câu hỏi, bài tập tương tác lên bài trình chiếu. Phần mềm Adobe Presenter 7.0 bổ sung các tính năng nâng cao cho PowerPoint để soạn các bài giảng điện tử hiện đại (theo chuẩn SCORM và có thể dạy học trực tuyến). Sau khi cài đặt, phần mềm Adobe Presenter sẽ chạy cùng phần mềm PowerPoint nên giáo viên và học sinh rất dễ dàng trong sử dụng.

Một ưu điểm nổi trội của Adobe Presenter là cho phép chèn các câu hỏi, bài tập tương tác lên bài giảng. Giáo viên nên khai thác sử dụng tính năng này hỗ trợ triển khai phần mở đầu (ôn tập, kiểm tra kiến thức đã học) hoặc sơ kết bài học (củng cố trong bài nghiên cứu kiến thức mới) hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức nhanh trên lớp hoặc xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập để thực hiện trong bài học sơ kết, tổng kết, bài kiểm tra.

Các loại câu hỏi bài tập có thể thiết kế trong hộp thoại Quiz của Adobe Presenter: câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice Question); câu hỏi đúng, sai (True/False Question), điền vào chỗ trống (Fill-in-the-blank Question); câu hỏi yêu cầu câu trả lời ngắn (Short answer Question); câu hỏi ghép nối thông tin (Matching Question) và câu hỏi đánh giá mức độ (Rating Scale Question) không có câu trả lời đúng hay sai. Học sinh có thể trực tiếp chọn câu trả lời và trên màn hình sẽ hiển thị kết quả. Quiz còn có chức năng hiển thị danh mục câu hỏi hoặc trộn câu hỏi, câu trả lời, cho phép học sinh làm lại hoặc xem lại câu hỏi, xem hướng dẫn.
3. Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ giải thích khái niệm hoặc tổng kết kiến thức theo chủ đề

MindMap (Bản đồ hay Sơ đồ tư duy), một công cụ hỗ trợ cho việc tư duy được Tony Buzan nghiên cứu và phát triển, giúp cho người học có thể tư duy hợp với quy luật hoạt động của não. Bản đồ tư duy hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập, tổng hợp kiến thức theo một tư duy lô gic. “Nhờ sự kết nối giữa các nhánh, các ý tưởng cũng có sự liên kết dựa trên mối liên hệ của bản thân chúng, điều này khiến Bản đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà một bản liệt kê các ý tưởng thông thường không thể làm được”
. Bản đồ tư duy đặc biệt phù hợp cho việc đọc, ôn tập, ghi chú và luyện thi trong học tập Lịch sử.

Ứng dụng các phần mềm theo ý tưởng Mindmap (Concept Draw Mindmap Pro v.5.2.2, MindMapper 5.0 Pro…) vào học tập môn Lịch sử, giáo viên hướng dẫn học sinh thiết kế các sơ đồ/bản đồ khái niệm hoặc ôn tập kiến thức theo các chủ đề trên giấy hoặc thiết kế trên máy tính. Phần trung tâm sẽ là tên khái niệm, các nhánh sẽ là các đặc trưng của khái niệm hoặc trung tâm là một chủ đề khái quát và các nhánh thể hiện các nội dung cụ thể. Các tính năng của phần mềm dễ sử dụng; màu sắc và hiệu ứng sinh động, sự kết nối của sơ đồ mạng giúp cho việc ghi nhớ kiến thức theo một hệ thống, phù hợp với đặc điểm của kiến thức môn Lịch sử. 

4. Hướng dẫn học sinh thiết kế thẻ nhớ nhân vật, sự kiện, khái niệm lịch sử

Ứng dụng của phần mềm Word rất phổ biến trong soạn thảo văn bản và phần mềm này rất quen thuộc với học sinh. Vì vậy giáo viên có thể hướng dẫn học sinh sử dụng Word để thiết kế các thẻ nhớ (Flash Cards) trong học tập Lịch sử.

Thẻ nhớ là một loại công cụ học tập được thiết kế và in rời dưới dạng văn bản nhằm hỗ trợ học sinh trong việc ghi nhớ các nhân vật, sự kiện, khái niệm lịch sử. Trên MS Word (hoặc MS Publisher) có thể thiết kế thẻ nhớ với các hình ảnh của nhân vật hoặc hình ảnh liên quan đến sự kiện, khái niệm lịch sử. Bên cạnh hình ảnh là các thông tin gợi ý (chỉ diễn đạt dưới dạng từ khóa) định hướng cho học sinh trong việc ghi nhớ và dựa vào đó để trình bày hiểu biết của mình về các nhân vật, sự kiện, khái niệm lịch sử. 
Thẻ nhớ cũng có thể là một dạng của phiếu học tập được giáo viên thiết kế để học sinh thực hành nhằm ôn tập kiến thức đã học bằng cách điền thông tin, hoàn thiện sơ đồ, bảng biểu
… Sau mỗi một bài, một chương hay học xong một giai đoạn lịch sử, giáo viên hướng dẫn học sinh lựa chọn các nhân vật lịch sử, sự kiện tiêu biểu, các khái niệm cơ bản để lập thẻ nhớ và lưu lại ở lớp học. Trong quá trình học tập và đặc biệt trong bài ôn tập, tổng kết, thẻ nhớ là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc ôn tập kiến thức của học sinh. 

Có rất nhiều mẫu thẻ nhớ khác nhau để học sinh có thể lựa chọn và thiết kế phù hợp với nội dung kiến thức
. 

5. Hướng dẫn học sinh thiết kế các sản phẩm học tập 

Hướng tới mục đích dạy học cá thể hóa phù hợp với nhu cầu, năng lực, sở thích, kiểu học (phong cách học) của học sinh, giáo viên thiết kế các nhiệm vụ đa dạng theo hoạt động nhóm hoặc cá nhân hoặc thực hiện dự án học tập trong môn Lịch sử và hướng dẫn học sinh tạo ra các sản phẩm khác nhau như: bài trình chiếu, ấn phẩm, bản tin, trang web, bộ sưu tập tranh ảnh… Việc thiết kế các sản phẩm này được hỗ trợ bằng các phần mềm thông dụng (trong bộ ứng dụng Microsoft Office, được cài đặt sẵn trong máy tính) như: Word, PowerPoint, Publisher. Việc sử dụng các phần mềm này học sinh đã được học trong môn Tin học, vì vậy giáo viên chỉ cần định hướng mục đích, ý tưởng sản phẩm cần thiết kế; cung cấp nguồn tài liệu tham khảo, công cụ đánh giá để học sinh thực hiện.

Bài trình chiếu là bài trình bày của học sinh về một chủ đề đã học được thiết kế trên các bản trình diễn (slides) mẫu của PowerPoint. Bài trình chiếu có thể tích hợp các thông tin hình ảnh, chữ viết, đoạn phim minh họa… làm cho phần trình bày của học sinh phong phú hơn. Xây dựng bài trình chiếu là một nhiệm vụ phù hợp với học sinh khi học bài ôn tập, tổng kết hoặc thực hiện dự án học tập. 

Bộ sưu tập tranh ảnh về nhân vật, sự kiện lịch sử được thiết kế trên PowerPoint  sắp xếp các hình ảnh cùng thông tin liên quan về nhân vật, sự kiện lịch sử theo chủ đề. Sản phẩm này minh họa cho các bài thuyết trình, báo cáo của học sinh trong các bài học ôn tập, tổng kết của chương trình môn học.

Ấn phẩm là một dạng tờ rơi quảng cáo hoặc giấy mời, tờ thông báo được thiết kế cho các mục đích học tập. Học sinh xây dựng ý tưởng của mình về cách trình bày, sau đó sẽ thực hiện các thao tác để chèn văn bản và hình ảnh phù hợp trên các mẫu ấn phẩm của Publisher.

Bản tin là một sản phẩm được thiết kế để trình bày thông tin theo chủ đề (theo cách trình bày của báo chí). Thực hiện nhiệm vụ thiết kế bản tin học sinh sử dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ có tính thực tiễn (ví dụ: làm phóng viên, nhà báo, nhà khoa học) và mang tính thực hành cao. 

Trang Web là một sản phẩm được thiết kế để trình bày thông tin kết nối với nhau (trên giao diện web). Khi thiết kế web học sinh trình bày những kiến thức đã học theo chủ đề, chèn các hình ảnh minh họa, song quan trọng hơn là tạo đường kết nối (link) trang này sang trang khác trong trang Web của mình, thậm chí liên kết đến một trang web trực tuyến khác. Trang Web phù hợp trong việc xây dựng nguồn tài liệu hỗ trợ cho việc học tập một chương, một phần trong chương trình môn học. Học sinh sẽ không phải mất công tìm kiếm tài liệu tham khảo trong một kho dữ liệu khổng lồ trên mạng internet. 

Có nhiều mẫu cho các sản phẩm kể trên (trong Word hoặc Publisher) để học sinh tham khảo và lựa chọn phù hợp với mục đích thiết kế. Điều quan trọng là khi thực hành thiết kế các sản phẩm này, học sinh được vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết nhiệm vụ mang tính thực tiễn cao và rèn luyện các kỹ năng sống. Khai thác các ứng dụng của công nghệ thông tin một cách hiệu quả là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT hiện nay.
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Sơ đồ 2: Mô hình TAM (F.D.Davis, 1989)
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